
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

TT Họ Năm sinh Giới  tính Dân  tộc  Nơi ở hiện tại 
Họ tên

 mẹ

Họ tên 

bố

1 Đỗ Nhật Anh 09/06/2021 Nam Kinh Tổ 28, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Vũ Minh Thuý Đỗ Hoàng Phương

2 Nguyễn Vũ Ngân Anh 08/03/2021 Nữ Kinh P314 N3A KĐT Trung Hòa,NC Vũ Thị Tuyết Nguyễn Mạnh Giang

3 Hoàng Ngọc Minh Châu 31/01/2021 Nữ Kinh Tổ 38, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Hoà Hoàng Công Lý

4 Nguyễn Viên Chi 11/07/2021 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Hương Giang Nguyễn Văn Huy

5 Phan Trần Hải Đăng 24/06/2021 Nam Kinh Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN Trần Thị Lê Phan Như Hoàng

6 Phạm Gia Hân 25/01/2021 Nữ Kinh 27 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội Nguyêễn Thị Thu Oanh Phạm Huy Lịch

7 Hà Ngọc Ngân Khánh 02/02/2021 Nữ Kinh
P404CT2 Ban Cơ Yếu Chính Phủ- 43 Lê VĂn Lương - NC_TX-

HN
Nguyễn Thị Thu Hà VĂn Trung

8
Nguyễn Trương Minh 

Khôi
14/01/2021 Nam kinh Tổ 34 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà NỘI Nguyên Thị Nhơn Nguyễn Trương Hải

9 Nguyễn Bùi Chí Kiên 19/11/2021 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bùi Thị Thanh Tâm Nguyễn Đức Tiến

10 Phạm Anh Minh 20/04/2021 Nam Kinh
P803 CT2 Cơ Yếu Chính phủ- Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà 

Nội

Nguyêễn Thị Hồng 

Diệp
Phạm Văn Kiên

11 Nguyễn Văn Hải Minh 12/06/2021 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thị Trang Nguyễn Văn Hào

12 Thái Văn Nhật Minh 21/12/2021 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bùi Thị Lịch Thái Văn Tân

13 Trần Bảo Minh 15/12/2021 Nam Kinh Tổ 47, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phạm Thị Hoa Trần Quang Nam

14 Phạm Ngọc Minh 06/02/2022 Nữ kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Thị Lan 

Hương
Phạm Tuấn Thành

15 Nguyễn Trần Tuệ Ngân 17/04/2021 Nữ Kinh P706 Tòa N2B Hoàng Minh Giám, NC, TX Trần Thị Hải Anh Nguyễn Văn Dũng 

16 Lê Trần Trọng Nguyên 06/04/2021 Nam Kinh Tổ 38, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thuý Huyền Lê Ngọc Tân

17 Bùi Khôi Nguyên 24/04/2021 Nam Kinh N4D, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Trương Thị  Hải Bùi Lê Sơn Tùng

18 Triệu Long Nhật 10/01/2021 Nam Kinh Tổ 38, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lường Thị Tuyết Triệu Văn Chính

19 Trần Ngọc Tâm Nhi 28/10/2021 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Thị Khánh Ngọc Tạ Hùng Anh

20 Lại Minh Phúc 04/03/2021 Nam Kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đỗ Thị Tuyết Lại Ngọc Sỹ

21 Nguyễn Khả Quang 08/03/2021 Nam Kinh P314 N3A KĐT Trung Hòa,NC Vũ Thị Tuyết Nguyễn Mạnh Giang

22 Bùi Thanh Tâm 15/01/2022 Nữ kinh Tổ 1, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Vũ Lan Hương Bùi Văn Mạnh

23 Hoàng Minh Thức 0206/2021 Nam kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Vu Thuý Vân Hoàng Minh Tiến

24 Lê Nhật Trung 28/11/2021 Nam Kinh Tổ 48, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lưu Thị Hiền Lê Văn Nghĩa

25 Võ Quốc Việt 06/11/2021 Nam Kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phan Thị Huệ Võ Duy Nhất

26 Đỗ Phương Vy 20/06/2021 Nữ kinh Số 9, Nhân Chính thanh xuân Vũ Thị Hằng Đỗ Duy

27 Nguyễn Thảo Linh 07/05/2021 nữ kinh Định Công Hạ_Hoàng mai. Hà nội Đặng Thị Thảo Nguyễn Tiến Thành

28 Trần Hoàng Khoa 09-11-21 Nam Kinh Vũ Hải Yến Trần Trọng Thực
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Cô giáo: Nguyễn Thị Vân - Đỗ Thị Linh - Nguyễn Thu Trang


